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	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	Phòng, chống bạo lực học

đường


	- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân và tác hại của bạo lực học

đường.

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.

- Biết tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường,

địa phương tổ chức
	- Hiểu một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.

- Hiểu được các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
	Từ tình huống, HS nhận xét được việc làm biết hoặc chưa biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường. 
	HS đề xuất các giải pháp ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.

	Tệ nạn xã hội
	- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.

- Biết nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội
	- Giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.


	Từ tình huống, HS đánh giá được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.

 
	Xử lý các tình huống để tr ánh xa các loại tệ nạn xã hội.

	Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội
	- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

- Biết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	- Hiểu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội 


	Từ tình huống, HS biết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	- Đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Xử lý các tình huống thể hiện sự phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình.

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
	- Hiểu vì sao phải thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác

- Hiểu quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.

- Hiểu vai trò của gia đình.
	- Xử lý các tình huống thể hiện việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.

- Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.
	Đề xuất các giải pháp thực hiện nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.

Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông.

	100%TSĐ = 10 điểm
	4điểm=40% TSĐ


	3điểm=30%TSĐ


	2điểm=20%TSĐ


	1điểm=10%TSĐ
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I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Chọn phương án đúng nhất.

Câu 1: (0,5 điểm) Biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?

A. Đánh đập con cái thậm tệ.

B. Phê bình học sinh trên lớp.
C. Phân biệt đổi xử giữa các con.
D. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.
Câu 2: (0,5 điểm)  Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân của bạo lực học đường?

A. Do thiếu thốn tình cảm.
B. Do thiếu hụt kĩ năng sống.
C. Do thiếu sự giáo dục từ phía gia đình.

D. Do sự tác động của các trò chơi bạo lực.
Câu 3: (0,5 điểm) Việc phòng, chống bao lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây?

A. Bộ luật hình sự năm 2015.
B. Bộ luật lao động năm 2020.
C. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
D. Bộ luật tố tụng hình dân năm 2015.
Câu 4: (0,5 điểm) Em hãy chọn cách phòng chống tệ nạn xã hội mà em cho là đúng nhất?

A. Tạo công ăn việc làm.
B. Đưa ra phê phán ở cơ quan hoặc nơi lưu trú.

C. Phạt kinh tế đối với bậc cha mẹ cho con vi phạm .

D. Bắt hết các đối tượng tệ nạn xã hội đi cải tạo lao động.
Câu 5: (1,0 điểm) Điền những từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống trong câu sau để hoàn thành những quy định trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
Mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và…(1)…của mình trong gia đình, đồng thời …(2)….quyền của người khác.
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 7: (3,0 điểm) Kể những tệ nạn xã hội thường xảy ra trong cuộc sống hiện nay? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến những tệ nạn trên? Ảnh hưởng những tệ nạn đó đối với bản thân, gia đình và xã hội?
Câu 8: (2,0 điểm) Em có suy nghĩ gì về bổn phận, trách nhiệm của con cháu đối với ông bà, cha mẹ và vai trò của con cháu trong gia đình? Trẻ em có thể tham gia bàn bạc và thực hiện các công việc của gia đình hay không, cho ví dụ? 

Câu 9: (2,0 điểm) Tình huống: Giờ ra chơi, H phát hiện một số bạn trong lớp đang chuyền tay nhau ảnh ghép của mình và thì thầm to nhỏ, chê bai, chế giễu. Nhìn thấy sự việc trên, H rất sốc. Ngay lập tức H đi tìm cô giáo chủ nhiệm để nhờ cô giúp đỡ.
a) Em hãy nhận xét cách ứng phó của H trong trường hợp trên? (1,0 điểm)

b) Theo em học sinh nên và không nên làm khi xảy ra bạo lực học đường? (1,0 điểm)
………HẾT…………
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	      I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

	Câu 1
	D
	0,5

	Câu 2
	A
	0,5

	Câu 3
	A
	0,5

	Câu 4
	A
	0,5

	Câu 5
	(1): Nghĩa vụ.
(2): Tôn trọng.
	0,5

0,5

	II. Tự luận (7,0 điểm)

	Câu 7
(3,0 điểm)
	-Tệ nạn xã hội hiện nay: Ma túy, cờ bạc, mại dâm, bói toán…
- Nguyên nhân: Thiếu hiểu biết, ham chơi, đua đòi, dụ dỗ..

- Hậu quả: Tổn hại về sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, thuần phong mĩ tục…
	1,0
1,0

1,0



	Câu 8
(2,0 điểm)
	- Con cháu có có bổn phận yêu quý, kính trọng và biết ơn cha mẹ, ông bà. Có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ  đặc biệt là lúc đau ốm, bệnh tật hay về già…

- Trẻ em vẫn được quyền tham gia bàn bạc và thực hiện các công việc gia đình. Tuy nhiên, chỉ là những công việc nhỏ, mà trẻ em có thể thực hiện được như: tham gia đóng góp ý kiến cuối tuần cả nhà đi chơi ở đâu, nên mua sách gì cho năm học, chuẩn bị quà gì tặng ông bà nhân ngày cưới ông bà….
	1,0
1,0

	Câu 9
(2,0 điểm)
	a) Bạn H đã giữ được bình tĩnh, không lo lắng, hoảng sợ, đối phó khôn khéo với nhóm học sinh cướp đồ và kịp thời tìm được người cứu giúp.

Bạn H đã không sợ hãi mà ngay lập tức tìm sự giúp đỡ từ cô giáo.
b) Khi xảy ra bạo lực học đường:

*Nên làm:

- Bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc tiêu cực

- Chủ động nhờ người khác giúp đỡ

- Quan sát xung quanh tìm đường thoát..

*Không nên làm:

- Tỏ thái độ khiêu khích, thách thức

- Sử dụng hành vi bạo lực để đáp trả.

- Kêu gọi bạn bè cùng tham gia bạo lực.
	1,0

0,5

0,5


